
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số: 396 /TB-CTSV   Cần Thơ, ngày 22 tháng 10 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký hỗ trợ thực hiện theo Nghị định 116 tỉnh Tây Ninh 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

 

 Theo Công văn số 2116/SGDĐT-TCCB, ngày 15/10/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Tây Ninh về việc thông báo đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội 

quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP và Nghị định số 60/NĐ-CP của Chính phủ 

- năm 2025;  

 Trên cơ sở Kế hoạch số 1307/KH-SGDĐT, ngày 15/9/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Tây Ninh về đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 

số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Nghị định số 60/2025/NĐ-CP 

ngày 03/3/2025 của Chính phủ - năm 2025;  

 Phòng Công tác Sinh viên xin thông tin đến Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

như sau: 

 1. Tiêu chuẩn xét chọn: 

 - Chỉ xem xét các sinh viên khối ngành sư phạm khóa 51 có nơi đăng ký thường 

trú tại tỉnh Tây Ninh có nhu cầu thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2020/NĐ-

CP và Nghị định số 60/2025/NĐ-CP của Chính phủ theo đặt hàng của tỉnh Tây Ninh; 

 - Không giải quyết các sinh viên đã làm đơn tự túc kinh phí trước đây; 

 - Chỉ tiêu đặt hàng của tỉnh Tây Ninh năm 2025 đối với các ngành có đào tạo tại 

Trường Đại học Cần Thơ như sau: 

STT Mã số ngành Tên ngành Tổng chỉ tiêu 2025 Ghi chú 

1 7140204 Giáo dục Công dân 24  

2 7140201 Giáo dục Mầm non 218  

3 7140202 Giáo dục Tiểu học 478  

4 7140219 Sư phạm Địa lý 9  

5 7140212 Sư phạm Hóa học 6  

6 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 60  

7 7140218 Sư phạm Lịch sử 12  

8 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 53  

9 7140217 Sư phạm Ngữ văn 70  

10 7140213 Sư phạm Sinh học 13  

11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 39  

12 7140209 Sư phạm Toán học 69  

13 7140211 Sư phạm Vật lý 6  

  Cộng   

 2. Tổ chức thực hiện: 

 Trên cơ sở dữ liệu sinh viên khóa 51 đã nộp hồ sơ nhập học vào Trường Đại học 

Cần Thơ và đã có nộp đơn thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, 



Phòng Công tác Sinh viên dự kiến lập danh sách sinh viên khối ngành sư phạm có hộ 

khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh như sau: 

STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành Đơn vị 

1.  B2510839 
Bùi Thị Như 

Ý 
07/05/2007 FL25X1A1 

Sư phạm 

Tiếng 

Anh 

Khoa 

Ngoại 

ngữ 

2.  B2510879 
Trần Anh 

Thư 
07/05/2007 FL25X1A2 

Sư phạm 

Tiếng 

Anh 

3.  B2510890 
Trần Ngọc 

Như Ý 
15/05/2007 FL25X1A2 

Sư phạm 

Tiếng 

Anh 

4.  B2500013 

Nguyễn 

Dương Ngọc 

Sơn Ca 

21/01/2007 SP2501A1 
Sư phạm 

Toán học 

Trường 

sư 

phạm 

5.  B2500044 
Nguyễn Hà 

Thanh Ngân 
16/02/2007 SP2501A1 

Sư phạm 

Toán học 

6.  B2500049 

Dương 

Hoàng Thanh 

Nhàn 

09/01/2007 SP2501A1 
Sư phạm 

Toán học 

7.  B2500052 
Phan Thị 

Kim Nhân 
02/10/2007 SP2501A1 

Sư phạm 

Toán học 

8.  B2500074 
Nguyễn 

Phương Toàn 
23/01/2007 SP2501A1 

Sư phạm 

Toán học 

9.  B2500094 
Dương Ngọc 

Huỳnh 
25/02/2007 SP2502A1 

Sư phạm 

Vật lý 

10.  B2500097 
Nguyễn 

Đông Kha 
06/09/2007 SP2502A1 

Sư phạm 

Vật lý 

11.  B2500486 
Nguyễn Chí 

Hiếu 
22/10/2007 SP2509A1 

Sư phạm 

Hóa học 

12.  B2500493 Đỗ Tân Khoa 08/11/2007 SP2509A1 
Sư phạm 

Hóa học 

13.  B2500504 
Nguyễn Tấn 

Tài 
20/02/2007 SP2509A1 

Sư phạm 

Hóa học 

14.  B2500524 
Trần Thị Kim 

Cương 
10/09/2007 SP2510A1 

Sư phạm 

Sinh học 

15.  B2500931 
Nguyễn Ngọc 

Thảo Vy 
17/01/2007 SP2516A1 

Sư phạm 

Địa lý 

16.  B2500941 Trần Mỹ Chi 27/02/2007 SP2517A1 
Sư phạm 

Ngữ văn 

17.  B2500958 
Nguyễn Thị 

Mộng Kiều 
11/11/2007 SP2517A1 

Sư phạm 

Ngữ văn 

18.  B2500976 

Nguyễn 

Phạm Kim 

Ngân 

14/04/2006 SP2517A1 
Sư phạm 

Ngữ văn 

19.  B2501030 
Nguyễn Trần 

Minh Trí 
11/06/2007 SP2517A1 

Sư phạm 

Ngữ văn 



STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành Đơn vị 

20.  B2501036 
Nguyễn Ngọc 

Tùng 
18/07/2006 SP2517A1 

Sư phạm 

Ngữ văn 

21.  B2501043 Lê Thảo Vy 30/01/2007 SP2517A1 
Sư phạm 

Ngữ văn 

22.  B2501069 
Lê Phúc 

Thịnh 
27/09/2007 SP2518A1 

Sư phạm 

Lịch sử 

23.  B2505923 
Lê Trương 

Hồng Phấn 
07/11/2007 SP25E1A1 

Giáo dục 

mầm non 

24.  B2506049 
Nguyễn Gia 

Huy 
16/01/2007 SP25E2A1 

Sư phạm 

Khoa học 

tự nhiên 

25.  B2506067 
Lê Thị Hạnh 

Nguyên 
03/01/2007 SP25E2A1 

Sư phạm 

Khoa học 

tự nhiên 

26.  B2506109 
Phan Lê 

Thúy Vy 
05/12/2007 SP25E2A1 

Sư phạm 

Khoa học 

tự nhiên 

27.  B2506116 
Trần Chiếm 

Minh Khang 
28/01/2006 SP25E3A1 

Sư phạm 

Lịch sử - 

Địa lý 

28.  B2510928 
Nguyễn Thị 

Ngọc An 
12/01/2007 SP25X3A1 

Giáo dục 

Tiểu học 

29.  B2510963 
Bùi Thị Yến 

Thy 
05/11/2007 SP25X3A1 

Giáo dục 

Tiểu học 

30.  B2510973 
Nguyễn Lê 

Thảo Vy 
09/06/2007 SP25X3A1 

Giáo dục 

Tiểu học 

31.  B2511841 

Nguyễn 

Nhâm Bảo 

Châu 

09/06/2007 SP25X3A1 
Giáo dục 

Tiểu học 

32.  B2511019 

Nguyễn 

Hoàng Thanh 

Trúc 

31/07/2007 SP25X3A2 
Giáo dục 

Tiểu học 

33.  B2511077 
Phạm Thị 

Huỳnh Như 
07/08/2006 ML25X4A1 

Giáo dục 

Công dân 

Khoa 

KHCT, 

XH & 

NV 

34.  B2511079 
Trần Thị 

Quỳnh Như 
14/05/2007 ML25X4A1 

Giáo dục 

Công dân 

35.  B2511101 
Nguyễn Trí 

Thức 
11/11/2007 ML25X4A1 

Giáo dục 

Công dân 

36.  B2511113 
Nguyễn Thị 

Thúy Vi 
05/03/2007 ML25X4A1 

Giáo dục 

Công dân 

 

Lưu ý: các sinh viên không có tên trong danh sách nêu trên nhưng đáp ứng đầy đủ 

tiêu chí xét chọn, vui lòng liên hệ trực tiếp tại văn phòng Phòng Công tác Sinh viên 

để rà soát bổ sung (nếu có). 

 Sinh viên thuộc các ngành nêu trên có nhu cầu được hưởng chính sách theo đặt 

hàng của tỉnh Tây Ninh tiến hành thực hiện Đơn đề nghị theo Mẫu số 1 (đính kèm) và 



nộp trực tiếp tại văn phòng Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 31/10/2025 (Thứ 

Sáu); Sau thời gian trên, nếu sinh viên không nộp đơn thì xem như sinh viên không có 

nhu cầu tham gia thụ hưởng theo đặt hàng của tỉnh Tây Ninh. 

 Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai cho sinh viên được biết và 

thực hiện theo tinh thần Thông báo này. 

 Trân trọng kính chào./. 

        TRƯỞNG PHÒNG 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: CTSV. 

 

 

        Nguyễn Thanh Tường 
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